
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ ĐÈN LED TRẦN HÃNG MONTES 10/3/2019     

ÂM TRẦN TRÒN
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường 

kính ngoài 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng 105086/C67340

Ấm 104300/C67340

Trắng (đặt hàng) 105175/C95550

Ấm 103116/C95550

Trắng (đặt hàng) 104873/C109200

Ấm 103289/C109200

18W 205 225 163,000 Trắng (đặt hàng) 106562/C148330

ÂM TRẦN VUÔNG
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường 

kính ngoài 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng (đặt hàng) 103890/C67340

Ấm 103891/C67340

Trắng (đặt hàng) 103379/C95550

Ấm 103455/C95550

Trắng (đặt hàng) 103892/C109200

Ấm 103893/C109200

Trắng (đặt hàng) 103894/C147420

Ấm 103895/C147420

ỐP NỔI TRÒN
Công 

suất

Chiều cao 

(mm)

Đường 

kính ngoài 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng (đặt hàng) 104921/C100100

Ấm 104884/C100100

Trắng (đặt hàng) 104258/C140140

Ấm 105660/C140140

Trắng (đặt hàng) 104259/C183820

Ấm 104222/C183820

Trắng (đặt hàng) 103762/C281190

Ấm 104102/C281190

ỐP NỔI VUÔNG
Công 

suất

Chiều cao 

(mm)

Đường 

kính ngoài 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng (đặt hàng) 103456/C100100

Ấm 104475/C100100

Trắng (đặt hàng) 104880/C140140

Ấm 103457/C140140

Trắng (đặt hàng) 104712/C183820

Ấm 105076/C183820

Trắng (đặt hàng) 104868/C281190

Ấm 105209/C281190
24W 35 300 309,000

12W 35 170 154,000

18W 35 220 202,000

24W 35 300 309,000

6W 35 115 110,000

12W 35 170 154,000

18W 35 220 202,000

18W 205 225 162,000

6W 35 115 110,000

9W 135 147 105,000

12W 160 170 120,000

12W 160 170 120,000

6W 105 120 74,000

Hàng chính hãng - Bảo hành 3 năm (đổi mới)

6W 105 120 74,000

9W 135 147 105,000
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BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ ĐÈN LED TRẦN HÃNG MONTES 10/3/2019     

ÂM TRÒN MẶT TRẮNG
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường 

kính ngoài 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

7W 95 105 125,000 3 Màu 102635/C113750

9W 110 125 125,000 3 Màu 104086/C113750

ĐÈN LON Màu Vỏ Kích thước Công suất
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng Mã sản phẩm

195,000 Trắng 106335/C177450

195,000 Vàng 106336/C177450

195,000 Trắng 106333/C177450

195,000 Vàng 106334/C177450

ĐÈN RỌI KIỂU NGỒI Màu Vỏ Kích thước Công suất
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

115,000 Trắng 105567/C104650

115,000 Vàng 105744/C104650

115,000 Trắng 105745/C104650

115,000 Vàng 105268/C104650

ĐÈN RAY MẮT ẾCH
Công 

suất

dài * 

rộng*cao

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Màu sắc Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng 104606/C94640

Ấm 104539/C94640

Trắng 105915/C94640

Ấm 104174/C94640

Tinh 104919/C141050

Ấm 104689/C141050

Tinh 104949/C141050

Ấm 104979/C141050

ĐÈN RAY MẮT COB 

THÂN DÀI

Công 

suất

dài * 

rộng*cao
Màu sắc

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng 104317/C172900

Ấm 104265/C172900

Trắng 104316/C172900

Ấm 104264/C172900

ĐÈN RAY MẮT COB 

THÂN NGẮN

Công 

suất
dài * rộng

Chiều cao 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

Trắng 103904/C172900

Ấm 105591/C172900

Trắng 103626/C191100

Ấm 105601/C191100

Thân đen

Thân trắng

Trắng 7w

Đen 7w

12W

100*100mm 12W

Trắng

Đen

12W 155,000

20W 100*100 220 190,000

30W 120*100 220 210,000

20W 130*90*170

Thân trắng 190,000

Thân đen 190,000

7W 125*7*180 104,000

Thân trắng

Thân đen

100*100mm
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PHỤ KIỆN LED RAY
Chiều 

dài
Loại

Chiểu dày 

(mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Màu sắc

Mã sản 

phẩm

Trắng 104144/C26000

Đen 103719/C26000

Trắng 103535/C50000

Đen 103458/C50000

Trắng 100166/C38000

Đen 100165/C38000

NỐI 

RAY
Loại dày 36,000 Đen 104686/C28800

Bảo hành 1 năm

0,3 Mét Loại dày 22 46,000

1 Mét

Loại mỏng 17 30,000

Loại dày 17 60,000
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